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Tổng hợp giao dịch 
Sàn HSX HNX 
 623,37 82,45 
Tăng/giảm +3.51 +0,52 
% tăng/giảm +0.57% +0,63% 
Thanh 
khoản 

121,87 42,66 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

1.934,84 621,79 

NN mua/bán 
ròng (tỷ 
đồng) 

 
104,32 

 
18,36 

   

 
VN-Index 

  
 

 
  HNX-Index 

 
 

Giá dầu lúc 5 P.M ngày 02/06/2016 

 
 
 
 

 

 

Chuyên viên phân tích: 

Đỗ Trung Thành 

(84 4) 3934 3888  

thanhdt@psi.vn 

 

  

Tổng hợp thị trƣờng phiên giao dịch trƣớc, thứ5,02/06/2016 
 
VN-Index tăng 3,51 điểm (+0.57%) lên 623,37 điểm. Khối lượng cổ phiếu khớp lệnh đạt 
121,87 triệu cổ phiếu, giảm 3,02% so với trung bình 10 phiên gần đây (tương đương 96,31 
triệu cổ phiếu). Giá trị giao dịch đạt 1.934,84tỷ đồng. 
 
HNX-Index tăng 0,52điểm (+0,63%) lên 82,45 điểm. Khối lượng cổ phiếu khớp lệnh đạt42,66 
triệu cổ phiếu tăng 36,89% so với trung bình 10 phiên gần đây (tương đương 38,67 triệu cổ 
phiếu). Giá trị giao dịch đạt 621,79 tỷ đồng 
 

Ngành, nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền trong phiên 02/06/2016:N/a 
 
Cổ phiếu dẫn đầu trong phiên02/06/2016 
 

• Dầu khí:GAS, PVT 

• Bank, tài chính:n/a 
• Bluechip khác: GMD 
• Chứng khoán: n/a 
• BĐS, xây dựng: DXG, NTL 
• Thủy sản: VHC 
• Thép: HPG, TLH, NKG 
• Săm lốp: CSM 
• Dệt may: n/a 
• Cổ phiếu đầu cơ: HAR, MCG, NVT, VHG 
•            Khác: NNC, C32, PTB, VCS, PTB 
 

Diễn biến giao dịch PVN10 –02/06/2016 
 

Mã Giá Tăng/ 

giảm 

KLGD  

(cp) 

GTGD 

(tỷ đồng) 

NĐTNN mua NĐTNN bán 

GAS 61.500 +1.500  543.250 32,752 272.980 11.400 

PVS  18.600 +200 1.281.449 23,680 195.900 33.100 

DPM 27.800 -100 356.530 9,908 89.710 222.700 

PVD 32.000 +400 1.117.970 35,442 30.300 30.160 

PVT 13.200 +300 1.102.700 14,348 570.450 30.000 

PVX 2.600 +0 1.052.437 2,648 0 0 

DCM 12.400 +0 200.100 2,485 0 0 

PGD 46.700 -100 21.010 0,981 0 0 

PVC 14.200 +200 206.147 2,907 1.000 0 

NT2 31.200 +200 332.920 10,367 143.060 50.000 
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Diễn biến Giá Dầu Thế Giới 

 Giá Dầu Brent  

 

 Giá dầu WTI 

 

 Giá Dầu thô biến động mạnh trong ngày thứ năm 

Giá dầu thô sụt giảm mạnh sau đó đảo ngược tăng trở lại vào cuối phiên giao dịch trước ảnh hưởng của cuộc họp OPEC và báo 

cáo dự trữ dầu thô tại Mỹ 

Trên sàn giao dịch ICE (ICE), giá dầu thô Bent giao tháng 8 dao động giữa 48,86 và 50,30 USD một thùng, trước khi đóng cửa tại 

50,00 USD, tăng 0,28 hoặc 0,55% trong ngày. 

Giá dầu thô chạm mức thấp nhất sau khi OPEC kết thúc cuộc họp tại Viên mà không có bất kỳ điều chỉnh mức trần sản xuất nào. 

Trong khi Ả rập Saudi cố găng cam kết cố gắng không để thị trường dư thừa nguồn cung trong những tháng tới thì Iran lại đưa ra 

gợi ý rằng sẽ vẫn tiếp tục sản xuất để đạt trở lại mức như trước khi có lệnh cấm vận từ 2007 trước khi kết thúc mùa hè trong năm 

nay 

Kể từ khi Ả rập Sau di, Nga và hai nhà sản xuất lớn khác đã đồng ý trên khuôn khổ về việc đóng băng sản xuất trong tháng hai, 

giá dầu đã tăng trở lại gần 80% 

Bộ trưởng năng lượng Qatar Mohammed al-Sada cho biết sau khi cuộc họp báo kết thúc "Điều tồi tệ nhất đã qua cho giá dầu", 

Giá dầu tăng mạnh trở lại hôm thứ Năm sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết kho dự trữ dầu thô thương mại 

giảm 1,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 27/5. Dự trữ dầu thô đạt mức 535.700.000 thùng. Tổng số hàng tồn kho động cơ 

xăng giảm 1,5 triệu thùng trong tuần, trong khi hàng tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 1,3 triệu thùng.  
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Danh mục khuyến nghị trading 3/6/2016 
 

Mã cp Giá hiện 
tại 

KLGD bình quân 
(10 phiên) 

Vùng mua Vùng bán Giá cắt lỗ Khuyến nghị 

VN-Index 623,37 97,07  triệu cổ 
phiếu 

570– 580 625 - 630  Cân đối cp/tiền: 
30/70 

HNX-Index 82,45 39,12triệu cổ phiếu 76 – 77 82-83  Cân đối cp/tiền: 
30/70 

 

 Cổ phiếu dầu khí nổi bật trong ngày 2/6/2016: GAS 

Đồ thị kỹ thuật GAS 
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Cập nhật vĩ mô. 

 Tín dụng 5 tháng tăng nhanh hơn cùng kỳ 2015, xuất siêu 1,36 tỷ USD 

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trình bày trước Chính phủ, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn 

định, lạm phát được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,54% so với tháng trước và tăng 1,88% so với tháng 

12/2015. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 5 tăng 2,28%, bình quân 5 tháng tăng 1,59%. Lạm phát cơ bản bình quân 5 tháng 

đầu năm tăng 1,78% so với cùng kỳ năm trước. Lãi suất huy động VND tương đối ổn định. Lãi suất cho vay được điều chỉnh giảm. 

Tính đến ngày 20/5/2016, tổng phương tiện thanh toán ước tăng 5,88% so với tháng 12/2015 (cùng kỳ năm 2015 tăng 3,64%). Tín 

dụng đối với nền kinh tế ước tăng 4,52% (cùng kỳ tăng 4,26%). Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi nhưng chậm. Chỉ số sản 

xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 tăng 2,4% so với tháng trước; tính chung 5 tháng đầu năm tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước 

(cùng kỳ tăng 9,2%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 

2015; nếu loại trừ yếu tố giá, tăng 7,8%. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước, duy trì 

được xuất siêu (5 tháng xuất siêu 1,36 tỷ USD, bằng 2% tổng kim ngạch xuất khẩu). 

 Ngày 2/6: Vẫn tiếp tục mua ròng 

Tính chung cho cả sàn HOSE và HNX, khối ngoại mua vào gần 11 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 253 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 6,7 

triệu cổ phiếu, trị giá hơn 130,47 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt gần 4,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng đạt 

hơn 122,68 tỷ đồng. 

Trên sàn HOSE, khối ngoại hơn 104,3 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 3,3 triệu cổ phiếu. Vị trí dẫn đầu về giá trị 

mua ròng của khối ngoại trên HOSE vẫn là cái tên quen thuộc MBB. Phiên hôm nay, MBB tiếp tục được mua ròng tới hơn 43,5 tỷ 

đồng, đây cũng là phiên thứ 5 liên tiếp MBB được khối ngoại mua ròng, đạt tổng cộng hơn 175 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VIC và GAS 

được mua ròng lần lượt 16,3 tỷ đồng và 15,7 tỷ đồng. Chiều ngược lại, HAG bị bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 7,7 tỷ đồng. Hai mã 

DPM và SKG đều được mua ròng hơn 3 tỷ đồng 

Trên sàn HNX,khối ngoại mua ròng hơn 18,36 tỷ đồng, gấp 3 lần giá trị mua ròng phiên trước, tương ứng khối lượng mua ròng 

đạt 956.555 cổ phiếu. Phiên hôm nay, PDB bất ngờ được khối ngoại trên HNX mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 3,9 tỷ đồng. Hai mã 

MBG và VGS được mua ròng lần lượt 3,2 tỷ đồng và 3,1 tỷ đồng. Chiều ngược lại, khối ngoại trên HNX bán ròng chủ yếu mã 

SHB, đạt hơn 3 tỷ đồng 

Thị trƣờng chứng khoán thế giới cập nhật đến 17h ngày 2/6/2016 
 

Khu vực  Chỉ số  Giá   Tăng/giảm   % Thay đổi 

Châu Á- Thái Bình Dƣơng Nikkei225 16,562.55  -393.18  -2.32% 

Châu Á- Thái Bình Dƣơng Shang Hai Composite 2,925.23  +11.72  +0.40% 

Châu Á- Thái Bình Dƣơng Hang Seng Index  20,859.22  +98.24  +0.47% 

Châu Âu FTSE 100 6,213.97  +22.04  +0.36% 

Châu Âu DAX Index  10,221.51  +17.07  +0.17% 

Châu Âu CAC40 4,480.44  +5.05  +0.11% 

Châu Âu EURO STOXX 50 3,047.53  +8.76  +0.29% 

Mỹ Down Jones 
Industrial Average  

17,786.97  +2.47  +0.01% 

Mỹ Nasdaq  4,925.25  +4.20  +0.08% 

Mỹ S&P 500 2,099.33  +2.37  +0.11% 
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Phân tích kỹ thuật 

 Ngắn hạn 

VN-Index: Khối lượng tăng dần cùng với đường giá đang tiệm cận vùng đỉnh ngắn hạn gần nhất, tuy nhiên đường MACD vẫn chưa 

vượt lên trên đường Signal báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn vẫn chưa đảm bảo 

HNX-Index: Chỉ số sẽ kiểm nghiệm vùng đỉnh cũ tại ngưỡng 83 điểm 

 Dài hạn: VN-Index đang nằm trên hỗ trợ dài hạn tại 540 điểm, nhà đầu tư nắm giữ danh mục 

VN-Index: Hỗ trợ mạnh: 530-540. Kháng cự mạnh: 615-620 điểm 

HNX-Index: Hỗ trợ mạnh: 70-71 điểm. Kháng cự mạnh: 80-81 điểm 
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Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

ĐT: + 84 4 3934 3888 - Fax: +84 3934 3999 
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TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Bản quyền năm 2015 thuộc về Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn 

đáng tin cậy và PSI không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả 

và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của PSI. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo 

hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi 

chưa được phép của PSI. 

 

 

Dự báo phiên GD thứ 6, 3/6/2016: Kiểm Nghiệm Lại Vùng Đỉnh Cũ 

XU HƢỚNG THỊ TRƢỜNG: DÒNG TIỀN CHẢY VÀO NHÓM CỔ PHIẾU ĐẦU CƠ 

Thị trường mở đầu phiên sáng với nhịp điều chỉnh nhẹ, sau đó dòng tiền hoạt động tích cực trở lại đã giúp thị trường có năm phiên tăng 

điểm liên tiếp tiệm cận vùng đỉnh cũ tại 627 điểm. Trong khi các cổ phiếu bluechip đi ngang và giữ giá thì dòng tiền có xu hướng dịch 

chuyển sang nhóm cổ phiếu penny và midcap như VHG, HAR,… Ngoài ra các cổ phiếu dầu khí cũng có mức tăng giá khá tích cực 

GIAO DỊCH NĐTNN: MUA RÒNG 9 PHIÊN LIÊN TIẾP 

Tính chung cho cả sàn HOSE và HNX, khối ngoại  hơn 104,3 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 3,3 triệu cổ phiếu. Vị trí 

dẫn đầu về giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE vẫn là cái tên quen thuộc MBB. Phiên hôm nay, MBB tiếp tục được mua ròng tới 

hơn 43,5 tỷ đồng, đây cũng là phiên thứ 5 liên tiếp MBB được khối ngoại mua ròng, đạt tổng cộng hơn 175 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VIC và 

GAS được mua ròng lần lượt 16,3 tỷ đồng và 15,7 tỷ đồng. Chiều ngược lại, HAG bị bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 7,7 tỷ đồng. Hai mã 

DPM và SKG đều được mua ròng hơn 3 tỷ đồng 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT: KIỂM NGHIỆM LẠI VÙNG ĐỈNH CŨ 

VN-Index đã hình thành 4 nến xanh tăng điểm liên tiếp. Tuy nhiên thân nến gần đây co hẹp trở lại do thanh khoản không gia tăng thêm 

cho thấy động lực tăng điểm thị trường đang giảm dần. Đường giá đang có xu hướng hình thành vùng dao động đi ngang trong ngắn hạn 

nên nhiều khả năng VN-Index sẽ tích lũy tại vùng giá hiện tại trước khi hình thành xu hướng mới 

CHIẾN LƢỢC ĐẦU TƢ: TRADING TRÊN DANH MỤC  

Thị trường vẫn đang duy trì đà tăng điểm tích cực khi nhận được sự hỗ trợ từ dòng vốn ngoại trong thời gian gần đây. Dòng tiền cũng có 

sự luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu với nhau, từ bluechips cho tới midcap và penny. Tuy nhiên thị trường vẫn đang tiệm cận vùng 

đỉnh cũ hình thành trong 2 năm qua  nên nhà đầu tư hạn chế mua đuổi trong giai đoạn này, nên duy trì danh mục và trading mua thấp 

bán cao trong những nhịp biến động của thị trường 

DANH MỤC ĐẦU TƢ NGẮN HẠN 

MÃ 

CK 
TRẠNG 

THÁI 
GIÁ 

MUA 
GIÁ HIỆN 

TẠI 
GIÁ MỤC 

TIÊU 
STOP 

LOSS 
% HIỆN 

TẠI 
THỜI GIAN 

NẮM GIỮ 
NGÀY MỞ GHI CHÚ 

SVC Nắm giữ 34.9 38.5 (+1.4) 39 < 34 14.32 2 Tháng 27/04/2016 

Cổ tức tiền mặt 

14% tại ngày 

12/5/2016 

VNE Nắm giữ 9.5 9.7 11.0-12.0 <8.8 2.10 3 Tháng 02/06/2016  

 

DANH MỤC ĐẦU TƢ TRUNG HẠN 

MÃ 

CK 
TRẠNG 

THÁI 
GIÁ 

MUA 
GIÁ HIỆN 

TẠI 
GIÁ MỤC 

TIÊU 
STOP 

LOSS 
% HIỆN 

TẠI 
THỜI GIAN 

NẮM GIỮ 
NGÀY MỞ GHI CHÚ 

NT2 Nắm giữ 31 31.2 36 30 0.64 6 Tháng 01/06/2016  
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